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CH Í N H  PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Nhằm bảo đảm sự thống nhất quản lư và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi
cả nước;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,

NGHỊ  ĐỊNH:
 

C HƯƠN G  I
N HỮN G  Q U Y  ĐỊN H  C HU N G

 

Đ iều 1.  Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc triển khai và thống nhất quản lư hoạt động đo đạc và bản đồ trên
phạm vi cả nước.

Các hoạt động đo đạc và bản đồ ở đất liền, vùng trời và các vùng biển thuộc chủ quyền và
quyền tài phán của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam đều phải tuân thủ Nghị định này.

 

Đ iều 2.  Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong Nghị định này được hiểu như sau:

1. Đo đạc là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị thu nhận thông tin và
xử lư thông tin nhằm xác định các đặc trưng h́nh học và các thông tin có liên quan của các đối
tượng ở mặt đất, ḷng đất, mặt nước, ḷng nước, đáy nước, khoảng không ở dạng tĩnh hoặc biến động
theo thời gian. Các thể loại đo đạc bao gồm: đo đạc mặt đất, đo đạc đáy nước, đo đạc trọng lực, đo
đạc ảnh, đo đạc hàng không, đo đạc vệ tinh, đo đạc hàng hải, đo đạc thiên văn, đo đạc vũ trụ.

2. Bản đồ là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật thu nhận và xử lư các thông tin, dữ liệu từ
quá tr ́nh đo đạc, khảo sát thực địa để biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô h́nh thu nhỏ bằng hệ
thống kư hiệu và mầu sắc theo các quy tắc toán học nhất định. Các thể loại bản đồ bao gồm: bản
đồ địa h́nh, bản đồ nền, bản đồ địa chính, bản đồ hành chính, bản đồ biển, bản đồ chuyên ngành và
các loại bản đồ chuyên đề khác.

3. Hệ quy chiếu là hệ thống toạ độ toán học trong không gian và trên mặt phẳng để biểu thị
lên đó các kết quả đo đạc và bản đồ; hệ quy chiếu quốc gia là hệ quy chiếu được lựa chọn để sử
dụng thống nhất trong cả nước.

4. Hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia bao gồm: toạ độ gốc trắc địa, toạ độ gốc thiên văn,
toạ độ gốc vệ tinh, giá trị gốc trọng lực tuyệt đối, giá trị gốc độ cao, giá trị gốc độ sâu; hệ thống



này được xác định thống nhất cho cả nước; mỗi số liệu gốc đo đạc quốc gia được gắn với một điểm
có dấu mốc cố định, lâu dài được gọi là điểm gốc đo đạc quốc gia.

5. Hệ thống điểm đo đạc cơ sở là các điểm có dấu mốc kiên cố trên thực địa được đo liên kết
thành các mạng lưới nhằm mục đích xác định giá trị của đại lượng thuộc các thể loại: toạ độ, độ
cao, độ sâu, trọng lực, thiên văn, vệ tinh tại các điểm đó để làm gốc đo đạc cho từng khu vực; hệ
thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia là hệ thống điểm đo đạc cơ sở được thành lập theo tiêu chuẩn
thống nhất phục vụ nhu cầu sử dụng chung cho tất cả các ngành và các địa phương; hệ thống điểm
đo đạc cơ sở chuyên dụng là hệ thống điểm đo đạc cơ sở được thành lập phục vụ nhu cầu riêng của
từng ngành hoặc từng địa phương.

6. Hệ thống không ảnh là các loại ảnh chụp mặt đất và mặt biển từ các thiết bị đặt trên máy
bay (ảnh máy bay) và trên vệ tinh hoặc tầu vũ trụ (ảnh vệ tinh), bao gồm: hệ thống không ảnh cơ
bản phục vụ thành lập hệ thống bản đồ địa h́nh quốc gia và hệ thống bản đồ nền, hệ thống không
ảnh chuyên dụng phục vụ các mục đích khác.

7. Hệ thống bản đồ địa h́nh quốc gia là hệ thống bản đồ địa h́nh thể hiện địa h́nh và địa vật
của bề mặt trái đất trên cả đất liền và đáy biển, phủ trùm cả nước hoặc vùng lănh thổ theo một số tỷ
lệ nhất định.  

8. Công tr ́nh xây dựng đo đạc bao gồm:

a) Các trạm quan trắc cố định về thiên văn, trắc địa, vệ tinh, trọng lực, độ cao, độ sâu, thời
gian, sau đây gọi chung là trạm quan trắc cố định;

b) Các điểm gốc đo đạc quốc gia;

c) Các cơ sở kiểm định tham số của thiết bị đo đạc, sau đây gọi chung là cơ sở kiểm định thiết
bị đo đạc;

d) Dấu mốc của các điểm thuộc hệ thống điểm đo đạc cơ sở, sau đây gọi chung là dấu mốc
đo đạc.

9. Sản phẩm đo đạc là kết quả thực hiện các thể loại đo đạc, công tr ́nh xây dựng đo đạc và
các tư liệu thuyết minh kèm theo, dữ liệu đo và dữ liệu đă xử lư, không ảnh và không ảnh đă xử lư,
các tư liệu điều tra khảo sát khác có liên quan.

10. Sản phẩm bản đồ là các loại sơ đồ, b́nh đồ, bản đồ, bản đồ ảnh, tập bản đồ, át-lát, sa bàn,
bản đồ nổi, quả địa cầu được thành lập trên các loại vật liệu truyền thống hoặc trên các phương tiện
kỹ thuật số. Ấn phẩm bản đồ là sản phẩm bản đồ được nhân bản trên giấy, trên các loại vật liệu
khác hoặc nhân bản bằng kỹ thuật số.

11. Nghiên cứu khoa học trái đất bằng phương pháp đo đạc là hoạt động nghiên cứu về các
đặc trưng h́nh học của trái đất bằng các phương pháp công nghệ đo đạc.

12. Công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ bao gồm sản phẩm đo đạc, sản phẩm bản đồ, kết
quả nghiên cứu khoa học trái đất bằng phương pháp đo đạc, sản phẩm dịch vụ đo đạc và bản đồ.

13. Thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ bao gồm các sản phẩm đo đạc trừ các vật kiến trúc
thuộc công tr ́nh xây dựng đo đạc, sản phẩm bản đồ, hệ thống thông tin địa lư, hệ thống thông tin
đất đai.

 

Đ iều 3.  Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Tổ chức và cá nhân được sử dụng các sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp
luật.

2. Tổ chức và cá nhân được thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp
luật.



3. Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm giữ ǵn, bảo vệ các công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản
đồ theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức và cá nhân không được cản trở hoặc gây khó khăn cho người có trách nhiệm thực
hiện nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ.

5. Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.

6. Nghiêm cấm các hoạt động đo đạc và bản đồ gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc
pḥng, an ninh và trật tự, an toàn xă hội của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam.

 
C HƯƠNG  I I

 H OẠT  ĐỘNG  ĐO  ĐẠC  V À BẢN  ĐỒ

 

Đ iều 4.   Hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm: đo đạc ở các thể loại; thành lập, xuất bản, phát hành
các sản phẩm bản đồ; lưu trữ, cấp phát, trao đổi, thu nhận, truyền dẫn, phổ cập các thông tin, tư
liệu đo đạc và bản đồ; nghiên cứu khoa học trái đất bằng phương pháp đo đạc; nghiên cứu, phát
triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đo đạc và bản đồ; đào tạo nghề nghiệp đo đạc và bản đồ.

2. Hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản là xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thành lập các
sản phẩm đo đạc và bản đồ đáp ứng nhu cầu sử dụng chung cho các ngành và các địa phương bao
gồm:

a) Thiết lập hệ quy chiếu quốc gia và hệ thống số liệu gốc quốc gia;

b) Thiết lập hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia;

c) Nghiên cứu khoa học trái đất bằng phương pháp đo đạc;

d) Xây dựng hệ thống bản đồ địa h́nh quốc gia, hệ thống bản đồ nền, hệ thống bản đồ hành
chính, hệ thống bản đồ địa lư tổng hợp;

đ) Xây dựng hệ thống không ảnh cơ bản;

e) Xây dựng cơ sở  dữ liệu địa lư quốc gia trên cơ sở  hệ thống bản đồ địa h́nh quốc gia và hệ
thống bản đồ nền.

 

3. Hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành là việc thành lập các sản phẩm đo đạc và bản
đồ phục vụ riêng cho từng ngành có nhu cầu hoặc từng địa phương bao gồm:

a) Thiết lập hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng;

b) Xây dựng hệ thống không ảnh chuyên dụng;

c) Xây dựng hệ thống bản đồ địa h́nh phục vụ mục đích chuyên dụng, hệ thống bản đồ địa
chính và các hệ thống bản đồ chuyên đề;

d) Xây dựng hệ thống thông tin địa lư chuyên dụng, hệ thống thông tin đất đai.

 

Đ iều 5.  Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức kinh tế, cá nhân khi tiến hành hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép hoạt
động đo đạc và bản đồ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 21 của Nghị
định này.



2. Tổ chức kinh tế, cá nhân có nhu cầu hoạt động đo đạc và bản đồ trong phạm vi được phép
và có đủ điều kiện chuyên môn, kỹ thuật về đo đạc và bản đồ đều được cấp giấy phép hoạt động đo
đạc và bản đồ.

 

Đ iều 6.  Thành lập, xuất bản và phát hành sản phẩm bản đồ

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xă hội, tổ chức xă hội, tổ chức xă
hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế và cá nhân được phép thành lập các thể
loại sản phẩm bản đồ phù hợp với giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp; được quyền phổ
biến sản phẩm của ḿnh trên các phương tiện theo quy định tại Luật xuất bản; khi xuất bản bản đồ,
ngoài việc nộp lưu chiểu cho theo quy định, phải nộp 01 bản lưu chiểu cho cơ quan quản lư nhà
nước về đo đạc bản đồ. Sản phẩm bản đồ thuộc diện bảo mật chỉ được xuất bản và phát hành tại cơ
quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ để phục vụ mục đích dân dụng và tại Bộ Quốc pḥng, Bộ
Công an để phục vụ mục đích quốc pḥng, an ninh.

2. Việc thành lập các loại sản phẩm bản đồ chuyên đề phải dựa vào các lớp thông tin nền lấy
từ hệ thống bản đồ nền, bản đồ địa h́nh quốc gia, bản đồ hành chính do cơ quan quản lư nhà nước
về đo đạc bản đồ thành lập, trong trường hợp cần sử dụng thông tin nền khác phải được sự đồng ư
của cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ.

 

Đ iều 7.  Trách nhiệm bảo đảm chất lượng công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện
bằng ngân sách nhà nước

1. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn bộ về khối lượng và chất lượng các công tr ́nh, sản
phẩm đo đạc và bản đồ được giao thực hiện bằng ngân sách nhà nước; tổ chức, cá nhân trực tiếp
thực hiện công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải chịu trách nhiệm về chất lượng phần công
tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ do ḿnh thực hiện.

2. Cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ các công tr ́nh,
sản phẩm đo đạc và bản đồ có trách nhiệm cung cấp đúng, đủ và kịp thời các thông tin, tư liệu do
ḿnh đang quản lư.

 

Đ iều 8.  Kiểm tra, thẩm định chất lượng công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện
bằng ngân sách nhà nước

Công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện bằng ngân sách nhà nước phải được kiểm
tra, thẩm định chất lượng theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này, trách nhiệm thực hiện được
quy định như sau:

1. Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định chất lượng công
tŕnh, sản phẩm đo đạc và bản đồ do ḿnh thực hiện; các công tŕnh, sản phẩm đo đạc và bản đồ khác được
Chính phủ giao.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại Điều 15 và Điều 16 của
Nghị định này có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định chất lượng công tŕnh, sản phẩm đo đạc và bản đồ
chuyên ngành do ḿnh thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh) có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định chất lượng công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ
địa chính, đo đạc và bản đồ chuyên dụng của địa phương ḿnh.

4. Tổ chức sự nghiệp đo đạc và bản đồ có chức năng thẩm định chất lượng công tr ́nh, sản
phẩm đo đạc và bản đồ có nhiệm vụ thẩm định chất lượng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định.



5. Tổ chức kinh tế được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có nội dung kiểm tra kỹ
thuật và thẩm định chất lượng th́ được thực hiện kiểm tra kỹ thuật và thẩm định chất lượng công
tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo đề nghị của chủ đầu tư.

 

Đ iều 9.  Bảo vệ các công tr ́nh xây dựng đo đạc

1. Công tr ́nh xây dựng đo đạc là tài sản của nhà nước, Ủy ban nhân dân các cấp có trách
nhiệm bảo quản, giữ ǵn và giáo dục mọi công dân ư thức bảo vệ các công tr ́nh này.

2. Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ quy định cụ thể về việc quản lư sử dụng và
bảo vệ công tr ́nh xây dựng đo đạc.

3. Mọi tổ chức, cá nhân không được tự tiện sử dụng công tr ́nh xây dựng đo đạc nếu không
được sự chấp thuận của cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc  bản đồ ở Trung ương hoặc cấp tỉnh
theo phân cấp, trong quá tr ́nh sử dụng phải giữ ǵn bảo vệ dấu mốc đo đạc, không làm hư hỏng, sử
dụng xong phải khôi phục lại t ́nh trạng như ban đầu.

4. Sau khi hoàn thành việc xây dựng các dấu mốc đo đạc, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đo
đạc phải làm biên bản bàn giao dấu mốc kèm theo sơ đồ vị trí và t ́nh trạng mốc tại thực địa cho cán
bộ địa chính xă, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xă) với sự có mặt của chủ sử dụng đất;
sau khi hoàn thành toàn bộ dự án, chủ đầu tư phải bàn giao toàn bộ số lượng các dấu mốc kèm theo
bản ghi chú điểm cho cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ theo phân cấp.

5. Chủ sử dụng đất và chủ sở hữu công tr ́nh nơi có các dấu mốc đo đạc có trách nhiệm báo
cáo cán bộ địa chính cấp xă khi tiến hành xây dựng hoặc cải tạo công tr ́nh trong trường hợp có ảnh
hưởng đến dấu mốc đo đạc.

6. Sau khi nhận bàn giao các dấu mốc đo đạc, cán bộ địa chính cấp xă có trách nhiệm:

a) Ghi vào sổ địa chính ở phần ghi chú về dấu mốc đo đạc trên thửa đất;

b) Bảo vệ dấu mốc đo đạc không bị xê dịch hoặc di chuyển, không bị phá huỷ hoặc hư hỏng;

c) Khi phát hiện thấy các dấu mốc đo đạc bị xâm hại hoặc có khả năng bị xâm hại th́ cán bộ
địa chính cấp xă phải báo cáo Sở Địa chính hoặc Sở Địa chính - Nhà đất (sau đây gọi chung là Sở
Địa chính) trong thời gian sớm nhất.

7. Sở Địa chính có trách nhiệm:

a) Chỉ rơ cho chủ sử dụng đất các dấu mốc đo đạc có trên thửa đất và ghi vào biên bản bàn
giao khi giao đất tại thực địa cho tổ chức, cá nhân;

b) Giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ theo phân cấp quản
lư dấu mốc đo đạc trong trường hợp công tr ́nh xây dựng trên thửa đất làm ảnh hưởng đến dấu mốc
đo đạc để quyết định huỷ bỏ, gia cố hoặc di dời;

c) Báo cáo hàng năm bằng văn bản với cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ về số
lượng dấu mốc mới xây dựng trên phạm vi địa phương ḿnh kèm theo bản thống kê số liệu, cấp
hạng và t ́nh trạng sử dụng.

 

Đ iều 10.  Lưu trữ, cung cấp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ

1. Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ có trách    nhiệm:

a) Thống kê và thông báo công khai hiện trạng thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ phục vụ
mục đích dân dụng trong cả nước theo định kỳ hàng năm;

b) Cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về hệ quy chiếu quốc gia; hệ thống số liệu
gốc đo đạc quốc gia; hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia; hệ thống không ảnh cơ bản và không



ảnh phục vụ quản lư đất đai; hệ thống bản đồ địa h́nh quốc gia, bản đồ nền, bản đồ địa lư tổng hợp,
bản đồ hành chính, bản đồ địa chính, bản đồ sử dụng đất; hệ thống cơ sở dữ liệu địa lư quốc gia và
cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

2. Bộ Quốc pḥng, Bộ Công an có trách nhiệm cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu
về hệ quy chiếu, hệ thống điểm đo đạc cơ sở, hệ thống không ảnh, hệ thống bản đồ địa h́nh và bản
đồ chuyên đề, hệ thống cơ sở dữ liệu địa lư phục vụ cho mục đích quốc pḥng, an ninh.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại Điều 15 và Điều 16 của
Nghị định này có trách nhiệm cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về hệ thống điểm đo
đạc cơ sở, hệ thống không ảnh, hệ thống bản đồ địa h́nh và bản đồ chuyên đề, hệ thống cơ sở dữ
liệu địa lư phục vụ riêng cho chuyên ngành của ḿnh.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin tư liệu về
hệ thống điểm đo đạc cơ sở; hệ thống bản đồ địa h́nh, bản đồ hành chính, bản đồ địa chính, bản đồ
chuyên đề; hệ thống thông tin địa lư và thông tin đất đai phục vụ riêng cho mục đích chuyên dụng
trong phạm vi địa phương ḿnh.

 

Đ iều 11.  Hoạt động đo đạc và bản đồ ở Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

 

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp hoặc hợp tác với các tổ chức trong nước thực hiện
hoạt động đo đạc và bản đồ ở Việt Nam phải có dự án đo đạc và bản đồ được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt và cấp giấy phép tiến hành đo đạc bản đồ.

2. Sau khi hoàn thành thực hiện dự án đo đạc và bản đồ, chủ đầu tư dự án phải nộp 01 bản
sao thành quả cho cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ.

 

Đ iều 12.  Trao đổi quốc tế về thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ

1. Các loại thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi bí mật
nhà nước không được trao đổi với nước ngoài, trong trường hợp cần thiết phải được phép của các cơ
quan có thẩm quyền quyết định mức độ bí mật nhà nước được quy định tại Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà
nước.

2. Tổ chức và cá nhân được trao đổi với nước ngoài các loại ấn phẩm bản đồ, thông tin địa lư
đă xuất bản.

3. Tổ chức và cá nhân công bố, phổ biến ra nước ngoài thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ,
sản phẩm đo đạc và bản đồ không xuất bản thực hiện theo quy định tại Nghị định số
72/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước
ngoài và hướng dẫn của cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ.

 

Đ iều 13.  Xuất nhập khẩu sản phẩm đo đạc và bản đồ

1. Các loại sản phẩm đo đạc và bản đồ đă được xuất bản và không thuộc phạm vi bí mật nhà
nước th́ được xuất khẩu.

2. Việc nhập khẩu các loại sản phẩm đo đạc và bản đồ vào Việt Nam thực hiện theo quy định
của Bộ Văn hoá - Thông tin và cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ.

 

Đ iều 14.  Quyền sở hữu sản phẩm, thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ



1. Quyền sở hữu, quyền tác giả đối với sản phẩm thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ thực hiện
theo quy định của Bộ luật Dân sự.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền được sử dụng sản phẩm đo đạc
và bản đồ, thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước vào sản phẩm của
ḿnh theo quy định của pháp luật.

 
C HƯƠNG  I I I

T RIỂN  K H AI  N H IỆM VỤ  VỀ  ĐO ĐẠC  VÀ  BẢN ĐỒ

 

Đ iều 15.  Nhiệm vụ của cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ

Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ có trách nhiệm:

1. Xây dựng hệ quy chiếu quốc gia.

2. Xây dựng hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia.

 

3. Thành lập hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia.

4. Thành lập hệ thống không ảnh cơ bản và hệ thống không ảnh chuyên dụng phục vụ quản lư
đất đai theo định kỳ.

5. Thành lập, hiện chỉnh, xuất bản và phát hành hệ thống bản đồ địa h́nh quốc gia cho đất liền
và vùng biển, hệ thống bản đồ nền, hệ thống bản đồ hành chính, hệ thống bản đồ địa chính cơ sở,
hệ thống bản đồ sử dụng đất, hệ thống bản đồ hành chính thế giới và khu vực, hệ thống bản đồ địa
lư tổng hợp, át-lát quốc gia.

6. Thành lập cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lư quốc gia, cơ sở dữ liệu và hệ thống
thông tin đất đai quốc gia.

7. Triển khai nghiên cứu khoa học trái đất bằng phương pháp đo đạc.

8. Xây dựng và tổ chức hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định, bảo dưỡng thiết bị
đo đạc, đảm bảo dẫn xuất chuẩn quốc gia và phù hợp với hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn phương
tiện đo.

 

Đ iều 16.  Nhiệm vụ của Bộ Quốc pḥng và Bộ Công an

Bộ Quốc pḥng và Bộ Công an có trách nhiệm:

1. Xây dựng hệ quy chiếu phục vụ mục đích quốc pḥng, an ninh.

2. Xây dựng hệ thống điểm toạ độ và độ cao cơ sở chuyên ngành phục vụ mục đích quốc
pḥng, an ninh.

3. Xây dựng hệ thống không ảnh chuyên ngành phục vụ mục đích quốc pḥng, an ninh.

4. Xây dựng hệ thống bản đồ địa h́nh, bản đồ biển và các loại bản đồ chuyên đề khác phục vụ
mục đích quốc pḥng, an ninh.

5. Triển khai công tác đo đạc - bản đồ phục vụ các hoạt động của lực lượng vũ trang.

 

Đ iều 17.  Nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Bộ Xây dựng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác đo đạc và bản đồ, hệ thống thông tin



địa lư phục vụ quản lư và quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn, quan trắc biến dạng các công
tr ́nh, thành lập bản đồ các công tr ́nh ngầm dân dụng.

2. Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác đo đạc phục vụ thi công các
công tr ́nh xây dựng đường giao thông và các công tr ́nh kèm theo, thành lập hệ thống thông tin địa
lư quản lư đường giao thông, xây dựng hệ thống đo đạc và bản đồ đảm bảo hàng hải.

3. Bộ Công nghiệp có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác đo đạc và  bản đồ phục vụ nghiên
cứu địa chất, t ́m kiếm, thăm ḍ các mỏ khoáng sản, thành lập bản đồ và hệ thống thông tin địa chất
quốc gia, thành lập bản đồ kinh tế công nghiệp.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ tổ chức triển khai hoạt động đo đạc
và bản đồ phục vụ điều tra cơ bản, quản lư, dự báo, quy hoạch, khai thác, phát triển tài nguyên kinh
tế - xă hội nông, lâm nghiệp và nông thôn thuộc phạm vi quản lư của ḿnh.

5. Bộ Thủy sản có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác đo đạc và bản đồ phục vụ điều tra,
quản lư nguồn lợi thuỷ sản; định vị ngư trường phục vụ đánh bắt cá xa bờ; quy hoạch nuôi trồng
thuỷ sản, hệ thống cảng cá, khu neo đậu và trú băo của tầu thuyền; thành lập hệ thống thông tin địa
lư quản lư chuyên ngành thủy sản.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ xây dựng hệ thống bản đồ giáo khoa.

7. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lư nhà
nước về đo đạc bản đồ tổ chức dẫn xuất chuẩn đo lường, hệ thống thông tin địa lư phục vụ giám sát
và dự báo diễn biến t ́nh trạng môi trường.

8. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác thành lập hệ
thống thông tin địa lư phục vụ quản lư địa giới hành chính các cấp.

9. Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác thành lập hệ thống thông tin địa lư
phục vụ quản lư biên giới, đàm phán và hoạch định biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển.

10. Tổng cục Khí tượng Thủy văn có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác thành lập hệ thống
bản đồ khí hậu, thời tiết, thủy văn.

 

Đ iều 18 . Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng,
thành lập hệ thống bản đồ địa chính, thành lập các bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên
dụng, thành lập hệ thống thông tin đất đai và bất động sản của địa phương ḿnh.

 
CHƯƠN G  IV

Q UẢN  LƯ  N H À  NƯỚC  VỀ  ĐO  ĐẠC  V À  BẢN  ĐỒ

 

Đ iều 19.  Xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển dài hạn về đo đạc và bản đồ

1. Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ có trách nhiệm xây dựng và tr ́nh Thủ tướng
Chính phủ quyết định chủ trương, chiến lược phát triển, kế hoạch, chương tr ́nh, mục tiêu, dự án
trọng điểm về đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ chuyên ngành phục vụ quản lư đất đai và
tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại Điều 15 và Điều 16 của
Nghị định này và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch dài hạn, kế hoạch
hàng năm, dự án về đo đạc và bản đồ của ngành và địa phương ḿnh, đảm bảo không chồng chéo
với kế hoạch, dự án của cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ và của các Bộ, ngành khác.



 

Đ iều 20.  Quản lư kế hoạch hàng năm về đo đạc và bản đồ

1. Cơ quan, tổ chức được giao kế hoạch thực hiện các công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ
bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải quản lư kế hoạch hàng năm trên cơ sở dự án được lập
theo các quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc
bản đồ ban hành.

2. Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ có trách nhiệm tham gia Hội đồng thẩm định các
dự án có hạng mục về đo đạc và bản đồ do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng trước khi tŕnh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ các dự án có liên
quan đến bí mật quốc pḥng, an ninh.

3. Các dự án đo đạc và bản đồ được đầu tư bằng nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có ư kiến của cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ
hoặc Sở Địa chính theo phân cấp trước khi tr ́nh cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ các
dự án thuộc phạm vi quốc pḥng, an ninh.

 

Đ iều  21.  Ban hành hệ thống tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật về đo đạc và bản đồ

1. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về hệ quy chiếu quốc gia.

2. Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ ban hành:

a) Quy định về hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia,
hệ thống không ảnh cơ bản, hệ thống bản đồ địa h́nh quốc gia, hệ thống bản đồ nền, hệ thống bản
đồ hành chính, hệ thống bản đồ địa lư tổng hợp;

b) Quy định về hệ thống bản đồ địa chính và bản đồ sử dụng đất;

c) Quy định về tiêu chuẩn, quy phạm, quy tr ́nh, định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ;

d) Quy định về tiêu chuẩn công nghệ, thiết bị đo đạc và bản đồ, tiêu chuẩn xây dựng các cơ
sở kiểm định, kiểm nghiệm các loại thiết bị đo đạc và bản đồ, phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn công
nghệ quốc gia;

đ) Quy định thống nhất về chuẩn dữ liệu, chuẩn công nghệ, chế độ đảm bảo an toàn và bảo
mật dữ liệu, biện pháp bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu thông tin địa lư và thông tin đất đai.

3. Bộ Quốc pḥng ban hành:

a) Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ mục đích quốc pḥng, an ninh;

b) Quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy phạm, quy tr ́nh, định mức kinh   tế - kỹ thuật đo đạc và
bản đồ phục vụ mục đích quốc pḥng, an ninh trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật do cơ
quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ ban hành.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại Điều 15 và Điều 16 của
Nghị định này ban hành quy định về tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ chuyên ngành
phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn kinh  tế - kỹ thuật của cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kinh tế - kỹ
thuật đo đạc và bản đồ của cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ phù hợp với địa phương
ḿnh.

 

Đ iều 22.  Quản lư hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ có trách  nhiệm:



a) Ban hành và hướng dẫn thực hiện quy chế đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ;

b) Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo
quy chế;

c) Xét duyệt nội dung dữ liệu đo đạc, không ảnh, bản đồ được thu, phát giữa mặt đất và các
vệ tinh chuyên dụng phục vụ các mục đích dân dụng trước khi cơ quan quản lư nhà nước về bưu
điện cấp phép lắp đặt và sử dụng;

d) Kiểm tra việc thực hiện quy chế đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ.

2. Cục Hàng không dân dụng Việt Nam có trách nhiệm cấp phép cho các máy bay dân dụng
thực hiện các chuyến bay phục vụ mục đích đo đạc và chụp không ảnh trên cơ sở được sự đồng ư
của Bộ Quốc pḥng.

3. Bộ Quốc pḥng có trách nhiệm:

a) Giám sát việc thực hiện các chuyến bay phục vụ mục đích chụp không ảnh;

b) Quy định về tr ́nh tự, thủ tục, cấp phép và giám sát việc thực hiện công tác đo đạc và bản
đồ thuộc khu vực quốc pḥng, an ninh;

c) Xoá mục tiêu quân sự trên không ảnh trước khi đưa vào sử dụng cho các mục đích dân
dụng.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Thẩm định khả năng hoạt động đo đạc và bản đồ của các tổ chức, cá nhân đăng kư hoạt
động đo đạc và bản đồ ở địa phương ḿnh và đề nghị cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ
cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

b) Kiểm tra định kỳ việc thực quy chế đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ đối với các tổ
chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trong phạm vi địa phương ḿnh.

 

Đ iều 23 . Quản lư xuất bản và phát hành sản phẩm bản đồ

Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ có trách nhiệm theo dơi việc xuất bản, phát hành
bản đồ và đề nghị với cơ quan quản lư nhà nước về xuất bản đ́nh chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm
bản đồ có sai sót về việc thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh; ấn phẩm bản
đồ có sai sót nghiêm trọng về kỹ thuật; ấn phẩm bản đồ có nội dung thuộc phạm vi nghiêm cấm
theo quy định của Luật xuất bản.

 

Đ iều 24.  Quản lư chất lượng công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ

1. Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ ban hành quy định chung về quản lư chất
lượng công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quy định cụ thể về quản lư chất lượng công tr ́nh, sản
phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ phục vụ quản lư đất đai.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại Điều 15 và Điều 16 của
Nghị định này ban hành quy định cụ thể về quản lư chất lượng công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản
đồ chuyên ngành thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành ḿnh.

 

Đ iều 25.   Quản lư công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia

1. Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ chủ tr ́, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ
Chính phủ:

a) Quản lư việc đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ việc phân định, điều chỉnh và giải quyết



tranh chấp địa giới hành chính các cấp;

b) Thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính các cấp tỉnh, huyện, xă lên các loại bản
đồ trên cơ sở bộ hồ sơ địa giới hành chính thành lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 0 6 tháng 11 năm
1991 của Thủ tướng Chính phủ, trong trường hợp những đoạn địa giới hành chính c ̣n đang có tranh
chấp th́ việc thể hiện những đoạn đó lên bản đồ phải ghi rơ "đoạn địa giới đang có tranh chấp".

2. Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ chủ tr,́ phối hợp với Bộ Ngoại giao:

a) Quản lư việc đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ việc đàm phán, hoạch định và phân giới
đường biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển;

b) Thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt
Nam lên các thể loại bản đồ theo hệ thống bản đồ phân giới cắm mốc kèm theo các Hiệp ước quốc
tế về biên giới, trong trường hợp đường biên giới chưa được phân giới cắm mốc theo các Hiệp ước
quốc tế th́ tiến hành thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia theo chủ trương của Nhà
nước.

c) Việc in ấn phát hành các loại bản đồ, tài liệu có liên quan đến đường biên giới quốc gia trên đất
liền, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa Việt Nam.

 

Đ iều 26.  Hệ thống địa danh trên bản đồ

Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ ban hành danh mục địa danh thể hiện trên bản đồ
để sử dụng thống nhất trong cả nước theo nguyên tắc:

1. Địa danh các đơn vị hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Địa danh các đối tượng địa lư tự nhiên và xă hội chưa được sử dụng thống nhất th́ quyết
định trên cơ sở thống nhất ư kiến với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Địa danh quốc tế chưa được sử dụng thống nhất th́ quyết định trên cơ sở thống nhất ư kiến
với Bộ Ngoại giao.

 

Đ iều 27.  Quản lư việc bảo mật thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ

1. Thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi bí mật nhà nước bao gồm:

a) Loại tối mật: toạ độ các điểm cơ sở quốc gia hạng II trở lên tạo thành mạng lưới quốc gia
hoàn chỉnh kèm theo các ghi chú điểm; các loại bản đồ quân sự; tài liệu điều tra, khảo sát về đường
biên giới quốc gia chưa được công bố;

b) Loại mật do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng
và Thủ trưởng cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ.

2. Thủ trưởng cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ có trách  nhiệm:

a) Quyết định độ mật đối với từng loại thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ cụ thể phục vụ mục
đích dân dụng thuộc phạm vi bí mật nhà nước dựa trên danh mục bí mật nhà nước thuộc độ tối mật
và mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ đă được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;

b) Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin tư
liệu đo đạc và bản đồ phục vụ mục đích dân dụng;

c) Lập danh mục thay đổi độ mật, giải bí mật nhà nước đối với thông    tin tư liệu đo đạc và
bản đồ phục vụ mục đích dân dụng tr ́nh cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng có trách nhiệm:

a) Quyết định độ mật đối với từng loại thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ cụ thể phục vụ mục



đích quốc pḥng, an ninh thuộc phạm vi bí mật nhà nước dựa trên danh mục bí mật nhà nước thuộc
độ tối mật và mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ đă được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết
định;

b) Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin tư liệu
đo đạc và bản đồ phục vụ mục đích quốc pḥng, an ninh;

c) Lập danh mục thay đổi độ mật, giải bí mật nhà nước đối với thông tin tư liệu đo đạc và bản
đồ phục vụ mục đích quốc pḥng, an ninh tr ́nh cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

 

Đ iều 28.  Quản lư việc cung cấp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ

1. Cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ ban hành các quy định về phân cấp quản lư,
khai thác sử dụng và cung cấp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ.

2. Thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ đă xuất bản và không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước
th́ được phát hành rộng răi.

3. Thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ không xuất bản và không thuộc phạm vi bí mật nhà
nước chỉ được cung cấp khi có công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có yêu cầu sử
dụng.

4. Thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ loại mật chỉ được cung cấp khi có công văn đề nghị
của cấp vụ hoặc cấp tương đương.

5. Thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ loại tối mật chỉ được cung cấp khi có công văn đề nghị
của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ
nhiệm Văn pḥng Chủ tịch nước, người đứng đầu các cơ quan của Quốc hội, người đứng đầu các cơ
quan của Trung ương Đảng, người đứng đầu tổ chức chính  trị - xă hội.

 

Đ iều 29.  Thanh tra đo đạc và bản đồ

1. Nhiệm vụ thanh tra đo đạc và bản đồ:

a) Thanh tra của cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ  có nhiệm vụ tổ chức thanh tra
đo đạc và bản đồ phục vụ mục đích dân dụng trên phạm vi cả nước;

b) Thanh tra của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại Điều 15 và
Điều 16 của Nghị định này có nhiệm vụ thanh tra đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi cơ quan ḿnh
thực hiện;

c) Thanh tra Sở Địa chính có nhiệm vụ thanh tra đo đạc và bản đồ địa chính, đo đạc và bản
đồ chuyên dụng do địa phương ḿnh thực hiện.

2. Nội dung thanh tra đo đạc và bản đồ:

a) Thanh tra việc chấp hành các văn bản pháp luật về đo đạc và bản đồ;

b) Thanh tra về đo đạc và bản đồ theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lư nhà nước về
đo đạc bản đồ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
quy định tại Điều 15 và   Điều 16 của Nghị định này và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Giúp Thủ trưởng cùng cấp xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, tố cáo; kiến nghị với Thủ
trưởng cùng cấp biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

3. Quyền của đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên khi tiến hành thanh tra về đo đạc và bản đồ:

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu cần thiết cho việc thanh tra;



b) Quyết định tạm thời đ́nh chỉ thi công công tr ́nh, sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện bằng
nguồn ngân sách nhà nước không theo kế hoạch hoặc không theo đúng dự án đă được phê duyệt,
gây lăng phí ngân sách hoặc không bảo đảm chất lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
quyết định đó, đồng thời báo cáo ngay với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xử lư;

c) Xử lư theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lư các vi
phạm về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

 

Đ iều 30 . Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đo
đạc và bản đồ.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đơn khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm giải
quyết theo đúng tr ́nh tự thủ tục quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

Đ iều 31.  Xử lư vi phạm 

1. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ th́ tuỳ theo tính
chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm h́nh sự.

2. Cán bộ, công chức nhà nước lợi dụng chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp luật về
đo đạc và bản đồ th́ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lư kỷ luật hoặc truy cứu trách
nhiệm h́nh sự.

 
CHƯƠN G  V

 Đ IỀU K H OẢN  T H I  H ÀN H

 

Đ iều 32.  Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày kư. Băi bỏ Nghị định số
404-HĐBT ngày 14 tháng 11 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về giữ ǵn bí mật tài liệu trắc địa -
bản đồ và những quy định trước đây của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đo đạc và bản đồ.

 

Đ iều 33.  Hướng dẫn thi hành 

 

Thủ trưởng cơ quan quản lư nhà nước về đo đạc bản đồ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của ḿnh có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Đ iều 34.  Trách nhiệm thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định
này.


